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BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 6 

I. Lý thuyết: Tự lập và học thuộc bảng nhân chia sau: 

1) Bảng nhân 6    

6   1 =……….. 

6   2 =……….. 

6   3 =……….. 

6   4 =……….. 

6   5 =……….. 
 

6   6 =……….. 

6   7 =……….. 

6   8 =……….. 

6   9 =……….. 

6 10 =……….. 
 

2) Bảng chia 6 

 6  : 6  =……….. 

12 : 6  =……….. 

18 : 6  =……….. 

24 : 6  =……….. 

30 : 6  =……….. 
 

36 : 6  =……….. 

42 : 6  =……….. 

48 : 6  =……….. 

54 : 6  =……….. 

60 : 6  =……….. 
 

II. Bài tập luyện tập 

Bài 1. Tính giá trị biểu thức 
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    6   6 + 37 

………………….. 

………………….. 

6   8 – 36 

………………….. 

………………….. 

6   2 + 5   6 

………………….. 

………………….. 

  36 : 6 + 48 : 6 

………………….. 

………………….. 

9   6 – 48 : 6 

………………….. 

………………….. 

236 – 60 : 6 

………………….. 

………………….. 

Bài 2. Tìm x, biết: 

a) x : 6 = 5     

………………………… 

………………………… 

b) x   6 = 24  

………………………… 

 ………………………… 

c) x   6 = 126 – 90  

………………………… 

…………………………        

…………………………               

d) x : 6 + 125 =134 

………………………… 

 ………………………… 

…………………………      

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 

6         + 123 = 165 

6         + 36 :       = 60 

       7 – 4 = 38         

    6 :       > 18 : 6 

      6        < 36 : 6 

             6 < 6   1 

Bài 4. Điền dấu “>; <; =” vào ô trống: 
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6   3 + 6         6   6 

7 + 42 : 6        22 –18 : 6 

18 + 48 :6       24 : 6 + 18 

 36 : 6+6       54 : 6 + 3 

 3   8 – 6        6   4 + 3  

 8   6 + 6       67– 13 

Bài 5. Điền số thích hợp vào ô trống:  

6        = 6 :  

6   7 < 6       < 6   9    

 45 – 15 <        6 < 12 + 30  

       6  =     : 6 

36 : 6 + 6 < 6:    +12 <14 

36 : 6 <     – 5 < 48 : 6 

Bài 6. Mỗi hộp có 6 bút bi. Hỏi 8 hộp như thế có bao nhiêu 

bút bi? 

          Tóm tắt 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

Bài giải 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Bài 7. Cửa hàng đã bán 10 thùng dầu ăn, mỗi thùng chứa 6 

chai dầu. Hỏi cửa hàng đã bán tất cả bao nhiêu chai dầu? 

          Tóm tắt 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

Bài giải 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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Bài 8. Lớp 3A có 36 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm 

để cùng thảo luận, mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi lớp 3A chia 

được bao nhiêu nhóm như thế? 

          Tóm tắt 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

………………………….…………. 

Bài giải 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Bài 9. Trang mua 3 quyển truyện tranh, mỗi quyển truyện 

tranh giá 6 nghìn đồng. Trang đưa cho cô bán hàng 20 nghìn 

đồng. Hỏi: 

a) Trang mua 3 quyển truyện tranh hết bao nhiêu tiền? 

b) Cô bán hàng phải trả lại Trang bao nhiêu tiền? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 10. Lấy một số nhân với 6 được bao nhiêu đem cộng với 

34 thì được kết quả bằng 58. Hỏi số đó là bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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Bài 11. Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 6 được kết 

quả bao nhiêu cộng với 6 thì được kết quả là số nhỏ nhất có 

hai chữ số. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 12. *Tìm một số biết rằng số đó nhân với 6 được bao 

nhiêu cộng với 6 cũng bằng số đó nhân với 8. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 7 

I. Lý thuyết: Tự lập và học thuộc bảng nhân chia sau  

1) Bảng nhân 7 

7   1   = …………. 

7   2   = …………. 

7   3   = …………. 

7   4   = …………. 

7   5   = …………. 

7   6   = …………. 

7   7   = …………. 

7   8   = …………. 

7   9   = …………. 

7   10 = …………. 
 

2) Bảng chia 7  
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7   :  7 =…………. 

14 :  7 =…………. 

21 :  7 =…………. 

28 :  7 =…………. 

35 :  7 = …………. 

42 : 7 =…………. 

49 : 7 =…………. 

56 : 7 =…………. 

63 : 7 =…………. 

70 : 7 =…………. 
 

II. Bài tập luyện tập 

Bài 13.  Nối các phép tính sau với kết quả tính thích hợp.  

                        

 

 

 

Bài 14. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 35 : 7 + 70 : 7 

………………………….... 

………………………….... 

b) 9   7 – 6 7  

  ………………………….... 

  ………………………….... 

c) 75 – 42 : 7 – 14 : 7 

 ………………………….... 

 ………………………….... 

 ………………………….... 

d) 7   2 + 56 : 7 – 6 

  ………………………….... 

  ………………………….... 

  ………………………….... 

7 5 +14 :2  

 

7  7 – 10 35 – 7  5 7 9 – 23 

39 42 40 0 
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Bài 15. Điền dấu “>; <; =” vào ô trống:  

10 + 40 : 10         50 : 5   2  

7   5 + 7   3        7   10 

42 : 7 + 15        14 : 7 + 16 

56 : 7 + 49 : 7           7 + 8 

7   5 + 7         7   7 – 7  

21 : 7 + 2        63 : 7 – 5 

Bài 16. Tính nhanh:  

a) 7   9 + 7   8  – 7   7 

  ………………………….... 

  …………………………....                          

b) 7   7 + 7   6 –  7   3 

………………………….... 

…………………………....                          

c) 3   7 + 5   7 + 2   7 

………………………….... 

  …………………………....                          

d)  4   7 + 5   7 + 7 

  ………………………….... 

  …………………………....                          

Bài 17. Tìm x, biết:  

a) 7   x = 35               

 ………………………….... 

 …………………………....                          

b) 42 : x = 42 : 6 

 

………………………….... 

 

…………………………....                          

c)  23 + 63 : x = 30 

 ………………………….... 

d)  15 + x   7 = 64 

 ……………………….... 
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 ………………………….... 

 ………………………….... 

 ………………………....  

 ………………………....                          

Bài 18. Tìm y, biết:  

a) y   7 < 3   7 

………………………….... 

………………………….... 

b) 6   7 < y   7 < 8   7 

………………………….... 

 

…………………………....                          

c) y   2 < 18 : 6 

………………………….... 

………………………….... 

d)  6 <  y   7 < 14 

 

………………………….... 

 

…………………………....                          

Bài 19.  Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

Bài 20. Một tòa chung cư có 7 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. 

Hỏi tòa chung cư đó có tất cả bao nhiêu phòng? 

 ........................................................................................................  

 :7 
6 

70 

100  

7 +14 

 10 – 35 7 

– 37 :7 – 25 
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 21. Một cửa hàng có 10 thùng dầu, mỗi thùng có 7 lít 

dầu. Cửa hàng đã bán 48 lít dầu. Hỏi: 

a) Cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

b) Sau khi bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 22. Mẹ mua 45 quả cam, mẹ mang biếu bà 10 quả. Số 

còn lại mẹ bày lên các đĩa để tiếp khách, mỗi đĩa 7 quả. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu quả cam để tiếp khách? 

b) Có bao nhiêu đĩa cam để tiếp khách? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 23. Người ta cắt một mảnh vải dài 5m6dm thành 7 khúc 

bằng nhau. Hỏi mỗi khúc vải dài bao nhiêu đê-xi-mét? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 24. Tìm hai số biết: 

a) Tích hai số đó bằng 42 và tổng hai số bằng 13 

b) Tích hai số đó bằng 14 và tổng hai số đó bằng 9 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 25. *Tìm một số biết rằng số đó chia cho 6 rồi chia cho 7 

được kết quả bằng 1. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 26. *Tìm một số biết rằng số đó nhân với 7 rồi trừ đi 8 

thì được kết quả bằng 34. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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LUYỆN TẬP BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 6, 7 

Bài 27. Nối 2 cột có kết quả phép tính bằng nhau(theo mẫu):  

 

 

 

 

 

Bài 28. Tính giá trị các biểu thức sau  

a) 3   6 + 12 

 ………………………….... 

 …………………………....                          

b) 48 : 6   7 

………………………….... 

…………………………....                          

c) 36 – 14 : 7   6 

………………………….... 

…………………………....     

…………………………....                        

d) 96 + 35 : 5   7 

………………………….... 

…………………………....   

…………………………....                          

6  3 

 

6  4 6  9 + 6 

 

42 : 7 - 5  

 
6 + 6 3  

 

21 : 7+15 7   8 6  10 

 
9 5 +14 

 

42 : 7  0 

 

7 – 36 : 6 

 

56:7 + 18 

 
6  9 - 54 55 – 19 

 

7  7 – 7 

 

60 – 28 :7 

6 3+ 18 

 

7  6 + 17 4  6 + 2 

 

7 5 + 7 
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e) 13 – 18 : 6 – 4 

………………………….... 

…………………………....    

…………………………....                        

f) 6   7 –  9 +12 : 6 

………………………….... 

…………………………....  

…………………………....                           

 

Bài 29. Tìm số x, biết  

a) 15 + x : 6 = 24 

………………………….... 

…………………………....    

…………………………....                          

b) 36 : x + 6 = 10 

………………………….... 

…………………………....    

…………………………....                          

c) 49 : (x + 24 : 6) =7 

………………………….... 

…………………………....  

………………………….... 

…………………………....                                 

d) 6   (x : 7 – 5) = 24 

………………………….... 

…………………………....    

………………………….... 

…………………………....                               

Bài 30. *Cho a là số có 1 chữ số, tìm số a biết:  

a) 3a a 7   

………………………….... 

………………………….... 

b) 6a a 11   

………………………….... 

…………………………....  
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c) a 5 2a       

………………………….... 

…………………………....  

…………………………..... 

d) 7a a 11   

………………………….... 

…………………………....  

…………………………..... 

Bài 31. *Điền vào ô trống dấu “” hoặc dấu “:” 

a)  3      6      10 =180 

b)  6      5      7   = 210 

c)  48      6      7 = 56  

d)  48      6      4  = 32 

e)  63      7       5  = 45 

f)  49      7      10  = 70 

Bài 32. Tháng 7 có 4 tuần lễ và 3 ngày. Hỏi tháng 7 có bao nhiêu 

ngày? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 33. Cửa hàng có tất cả 70 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 14 

kg. Số gạo còn lại đóng đều vào 7 túi. Hỏi:  

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo? 

b)  Mỗi túi có bao nhiêu ki – lô – gam gạo? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 34. Có 2 bao ngô: Bao thứ nhất nặng 58 kg, bao thứ hai 

nặng 40 kg.  

a) Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai bao nhiêu ki – lô – 

gam? 

b) Phải chuyển bao nhiêu ki – lô – gam ngô từ bao thứ nhất 

sang bao thứ hai để số ngô trong hai bao là bằng nhau. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 8 

I. Lý thuyết : Tự lập và học thuộc bảng nhân, chia sau: 

1) Bảng nhân 8 
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8   1  = ……..… 

8   2  = ……..… 

8   3  = ……..… 

8   4  = ……..… 

8   5  = ……..… 

8 6   = ……..… 

8   7  = ……..… 

8   8  = ……..… 

8   9  = ……..… 

8   10 = ……..… 

2) Bảng chia 8 

 8  : 8 = ……..… 

16 : 8 = ……..… 

24 : 8 = ……..… 

32 : 8 = ……..… 

40 : 8 = ……..… 

48 : 8 = ……..… 

56 : 8 = ……..… 

64 : 8 = ……..… 

72 : 8 = ……..… 

80 : 8 = ……..… 

II. Bài tập luyện tập 

Bài 35. Nối phép tính với kết quả cho phù hợp 

                        

 

 

 

Bài 36. Tính giá trị biểu thức 

a) 8   6 + 64 : 8 

………………………….... 

b) 205 – 8   7 

………………………….... 

68+ 8 6 

+15  

99 – 8 10  8 9 – 8 :1 72 : 8+ 28   

19 11

6 

64 37 
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………………………….... ………………………….... 

c) 42 : 6   8 

………………………….... 

………………………….... 

d) 8   6 – 8   5 

………………………….... 

………………………….... 

e) 64 : 8 + 30 : 6   8 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

f) 40 : (16 : 8 + 48 : 8) 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

Bài 37. Điền dấu “>;<;=” vào ô trống  

8   7       8   6 

8   3       8 + 8 + 8  

8   5 – 20       2   10 

8   9 – 8      64 : 8 + 8   7 

42 : 7   9       48 : 8   8 

8   7 + 8   2       8   9 – 8 

Bài 38. Tìm x, biết  

a) x : 9 = 4   2 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

b) 124 –  x : 8 = 117 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

c) 72 : (x – 64 : 8) = 9 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

d) 8   (x : 8 – 4)= 48 

………………………….... 

………………………….... 

………………………….... 

Bài 39. Tính bằng cách thuận tiện nhất  

a) 8   4  + 8   3 + 8   2 + 8 b) 8   11 + 8   3 – 8   4 
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  ………………………….... 

  ………………………….... 

  ………………………….... 

  ………………………….... 

c) 2   4   5 + 8   7 – 8   2 

  ………………………….... 

  …………………………....                              

d) 2   8   5 

 ………………………….... 

 ………………………….... 

Bài 40. Điền số thích hợp vào ô trống. 

 

 

 

 

Bài 41. Một sợi dây chia làm 8 đoạn, mỗi đoạn dài 9cm. Hỏi 

cả sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 42. Cô giáo thưởng 48 quyển vở cho các bạn học sinh 

giỏi lớp 3A, mỗi bạn được thưởng 8 quyển. Hỏi lớp 3A có 

bao nhiêu học sinh giỏi? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

8 

80 

93  

10 – 48  8 

– 29 :8 – 25 

 7 –16  :8 
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Bài 43. An có một số viên bi. An cho bạn 15 viên bi. Số viên 

bi còn lại An chia đều vào 5 hộp mỗi hộp 8 viên bi. Hỏi: 

a) Sau khi cho, An còn lại bao nhiêu viên bi? 

b) Trước khi cho, An có tất cả bao nhiêu viên bi? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 44. Một trường mua toàn bộ bàn ghế mới cho 5 phòng 

học. Mỗi phòng kê 4 dãy, mỗi dãy kê 5 bộ bàn ghế.Hỏi 

a) Mỗi phòng học có bao nhiêu bộ bàn ghế? 

b) Nhà trường có đã mua tất cả bao nhiêu bộ bàn ghế? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 45. Trên một đoạn đường thẳng dài 32m, có hai con ốc 

sên ở hai đầu đoạn thẳng bò ngược chiều nhau về phía nhau, 

con ốc sên thứ nhất trong một giờ bò được 5m, con ốc sên 

thứ hai trong một giờ bò được 3m. Hỏi sau bao lâu hai con ốc 

sên sẽ gặp nhau? 

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 46. An nghĩ ra một số. Nếu giảm số đó đi 8 lần rồi cộng 

với 15 thì được 19. Hỏi số đó là bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 47. *Tích của hai số là 6, nếu tăng thừa số thứ nhất lên 8 

lần và giữ nguyên thừa số còn lại thì tích mới bằng bao 

nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 48. *Tích của hai số ban đầu là 32. Khi ta giữ nguyên 

thừa số thứ nhất và giảm thừa số thứ hai đi 8 lần thì tích mới 

bằng bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 49. *Trong một phép nhân 2 thừa số, khi ta giữ nguyên 

một thừa số và giảm thừa số còn lại đi 8 lần thì tích mới là 6. 

Tìm tích ban đầu? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

Bài 50. *Tích của hai số ban đầu là 18, khi ta giảm thừa số 

thứ nhất đi 6 lần và tăng thừa số thứ hai lên 3 lần thì tích mới 

bằng bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 9 

I. Lý thuyết: Tự lập và học thuộc bảng nhân chia sau: 

1) Bảng nhân 9  

9   1 = ………… 

9   2 = ………… 

9   3 = ………… 

9   4 = ………… 

9   5 = ………… 

9   6 = ………… 

9   7 = ………… 

9   8 = ………… 

9   9 = ………… 

9 10 = ………… 

2) Bảng chia 9 

 9 :  9 =………… 

18 : 9 =………… 

27 : 9 =………… 

36 : 9 =………… 

54 : 9 = ………… 

63 : 9 = ………… 

72 : 9 =………… 

81 : 9 = ………… 
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45 : 9 = ………… 90 : 9 = ………… 

II. Bài tập luyện tập 

Bài 51. Nối phép tính với kết quả phù hợp 

Bài 52. Thực hiện phép tính  

a) 72 : 9 : 2 

……………………………. 

……………………………. 

b) 90 : 9 : 5 

……………………………. 

……………………………. 

c) 90 : 9 + 9   7 

……………………………. 

……………………………. 

d) 9   6 + 9   4 

……………………………. 

……………………………. 

e) 90 : (7 + 18 : 9) 

……………………………. 

……………………………. 

f) 7   (54 : 9 + 27 : 9) 

……………………………. 

……………………………. 

Bài 53. Điền dấu “>;<;=” vào ô trống:  

9   2       9 + 9 

9   3        9 + 9 + 9 + 9 

9a  – 9      8a  – 9   3 

9   4 + 7       9   5 

94 – 9   9       96 – 9    9 

7   9 + ab        9   7 + ab  
 

 

  

                      

 

48 + 9 6 99 – 9 10  9  9 – 90 : 9 – 10   

0 102 9 79 
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Bài 54. Tìm x, biết:  

a) x + 9   7 = 80 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 30 + x : 9 = 35 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

c) 9 + x   9 =63  

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

d) 96 – x : 9 = 89 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Bài 55. Tìm y, biết: 

a) y   9 < 18 

……………………………. 

……………………………. 

b) y   9 – 12 < 3   9 

……………………………. 

……………………………. 

c) y   9 + 5 < 36 

……………………………. 

……………………………. 

d) 12 < y   9 < 9   5 

……………………………. 

……………………………. 

Bài 56. Trên bàn có tất cả 39 chiếc cốc. Mẹ cất 3 chiếc cốc 

vào tủ. Số cốc còn lại mẹ chia đều vào 9 hộp. Hỏi: 

a) Sau khi cất đi mẹ còn lại bao nhiêu chiếc cốc? 

b) Mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 57. Bác Nam trồng 5 luống rau trên mảnh vườn, mỗi 

luống rau bác trồng 2 hàng rau, mỗi hàng rau có 9 cây rau. 

Hỏi  

a) Bác trồng được bao nhiêu hàng rau trên mảnh vườn đó? 

b) Bác trồng được bao nhiêu cây rau trên mảnh vườn đó? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 58. Có 10 lọ hoa cắm tất cả 90 cành hoa. Hỏi: 

a) Mỗi lọ hoa cắm bao nhiêu cành hoa?(số cành hoa trong mỗi lọ 

như nhau) 

b) 36 cành hoa cắm vào bao nhiêu lọ như thế? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 59. Một số khi nhân với 9 được kết quả là 72. Hỏi số đó 

nhân với 8 được kết quả là bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 60. Tích của hai số là 81, thương của hai số là 1. Tìm hai 

số đó. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 61. Tích của hai số bằng 72 và tổng hai số bằng 17. Tìm 

hai số đó. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

Bài 62. *Thương của hai số thay đổi như thế nào, khi ta giữ 

nguyên số bị chia và tăng số chia lên 6 lần. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 63. *Hai số có thương bằng 54,  nếu giữ nguyên số bị 

chia và tăng số chia lên 9 lần thì thương bằng bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 64. *Thương của hai số thay đổi như thế nào khi ta giữ 

nguyên số chia và tăng số bị chia lên 4 lần. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 65. *Thương của hai số là 9, khi ta giữ nguyên số chia và 

tăng số bị chia lên 4 lần thì thương mới bằng bao nhiêu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

ÔN TẬP BẢNG NHÂN – BẢNG CHIA 8,9 

Bài 66. Nối 2 cột có kết quả phép tính bằng nhau (theo mẫu) 

 

 

 

48 : 8 9  7 – 

45 

56 : 8 9  3  

9  2 64 : 8 – 2 9+9+9 18 : 9 + 5 

64 : 8 14 – 80: 8 36 : 9 – 2  9  8 +8 

60 : 6 56 : 8 + 3 8  10 16 : 8 

32 : 8 90 : 9 –  2 90 – 9  

9  

27 :9 + 6 
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Bài 67. Tính giá trị biểu thức 

a) 48 : 6 – (18 : 9 + 4) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 24 – 8 2 + 36 + 9   8 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

c) 46 – 10 : (54 : 9 – 1) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

d) 6   9 + 45 : 9 – 5  

……………………………. 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

Bài 68. Tìm số x, biết  

a) x : 2 + 400 = 405 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 30 + x   8 = 9   6 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

c) x   9 – 25 = 11 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

d) 64  + x : 8 = 8   9 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Bài 69. Tìm y, biết  
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a) 48 < y   8 < 64 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 18 : 9 < y 2 < 54 : 9 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

c) 72: 8 :9 < y < 40:8 – 2 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

d) 54 : 9 < y : 2 < 64 :  8 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Bài 70. An mua 8 quyển vở và 9 cái bút, giá mỗi quyển vở là 

7 nghìn đồng, giá mỗi cái bút là 5 nghìn đồng. Hỏi  

a) An mua vở hết bao nhiêu tiền? 

b) An mua bút hết bao nhiêu tiền? 

c) An mua cả vở và bút hết tất cả bao nhiêu tiền? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................   

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 71. Có một sợi dây dài 42cm. Bạn Mai cắt thành các 

đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu đoạn như vậy? 

b) Phải cần đến bao nhiêu nhát cắt? 

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 72. Bạn Lan gấp được 8 con hạc giấy và gấp bằng một 

nửa số hạc giấy của Bình. Hỏi 

a) Bạn Bình gấp được bao nhiêu con hạc giấy? 

b) Cả hai bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 73. Khối lớp 5 của một trường có tất cả 90 học sinh, nhà 

trường chia đều vào 3 lớp, mỗi lớp được chia đều làm 3 tổ. 

Hỏi: 

a) Mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

b) Mỗi tổ có bao nhiêu học sinh? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 74. Một đội công nhân có 9 người phải sửa 72m đường. 

Hỏi  
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a) Một công nhân phải sửa bao nhiêu mét đường? 

b) Năm công nhân phải sửa bao nhiêu mét đường? (Mức làm 

đường của mỗi người như nhau) 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 75. Trong phép nhân hai thừa số, khi giảm thừa số thứ nhất 

đi 2 lần và tăng thừa số thứ hai lên 4 lần thì tích mới bằng 16. 

Tìm tích ban đầu? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Bài 76. Trong phép nhân hai thừa số, khi giảm thừa số thứ 

nhất đi 3 lần và giảm thừa số thứ hai đi 3 lần thì được tích 

mới bằng 8. Tìm tích ban đầu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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Bài 77. Trong một phép chia, khi tăng số bị chia lên 4 lần và 

giảm số chia đi 2 lần thì thương mới bằng 16. Tìm thương 

ban đầu? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 78. *Tìm hai số có thương bằng 5, biết rằng nếu giữ 

nguyên số chia và thêm vào số bị chia 18 đơn vị thì ta được 

thương bằng 14. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Bài 79. *Hai số có tích bằng 72, biết rằng nếu giảm thừa số 

thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích 

mới bằng 36. Tìm hai số đó. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  


